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Tổng cộng 170 32 6 26 18 33 7 26 18 37 7 30 20 29 6 23 15 39 6 33 23

I Khen thưởng cấp Nhà nước 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 Huân chương Lao động các hạng 1 0 0 1 1 0 0% 0 0

15 Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ 1 0 0 0 1 1 0 0 0% 0

II Khen thưởng của UBND tỉnh 15 3 2 1 0 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 3 0 2

1 Cờ thi đua của UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0

2 Tập thể Lao động xuất sắc 4 0 1 1 1 100% 1 1 1 100% 1 1 1 100% 1 1 1 100%

3 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 1 1 1 0 0 0 0

4 Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh 10 2 2 0 0 0% 2 1 1 0 0% 2 1 1 0 0% 2 1 1 0 0% 2 2 0 1 50%

III Khen  thưởng  thuộc  thẩm
quyền của đơn vị 153 29 4 25 18 30 5 25 17 33 5 28 19 25 3 22 14 36 3 33 21

1 Tập thể lao động tiên tiến 20 4 4 4 100% 5 5 5 100% 5 5 5 100% 3 3 3 100% 3 3 3 100%

2 Lao động tiên tiến (cá nhân) 99 21 21 13 62% 22 22 12 55% 20 20 13 65% 14 14 9 64% 22 22 15 68%

3 Chiến sĩ thi đua cơ sở 16 4 4 1 25% 3 3 0 0% 4 4 0 0% 3 3 0 0% 2 2 0 0%

4 Giấy khen 18 0 0 4 4 1 25% 5 5 2 40% 9 9 3 33%
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